140. KỸ THUẬT NUÔI TÔM TRÊN CÁT

140.1. THIẾT KẾ AO NUÔI:

140.1.1. Ao nuôi

- Đa số ao nuôi có dạng hình chử nhật, một số có dạng hình vuông hoặc hình tròn

- Diện tích phù hợp khoảng từ 2. 500-3. 000m2 

- Đáy thiết kế dạng lòng chảo độ sâu 2-2,5m, giửa tâm đáy đặt hệ thống ống xã nước thải (còn gọi là ống xi phong đáy) có đường kính phi 140mm 

- Đối với ao cát dễ xói lở bờ ao nên có độ dốc là 1/1,5

- Có hệ thống ống cấp nước và xả nước riêng biệt đối xứng nhau, thông thường sư dụng ống nhựa PVC, đối với ao nuôi có diện tích từ 2. 500-3. 000m2, thì ống xả thường có đường kính phi 200mm, cống cấp phi 168mm

- Hiện nay đa số ao nuôi toàn bộ được lót hoàn toàn bằng bạt HDPE hoặc PE chống thấm

140.1.2. Ao chứa lắng

- Mục đích là để chứa và xử lý nguồn nước trước khi cấp vào ao nuôi Diện tích ao chứa - lắng thường bằng 25 - 30% diện tích khu nuôi, đáy ao chứa - lắng nên cao bằng mặt nước cao nhất của ao nuôi để có thể tự cấp nước cho ao nuôi bằng hình thức tháo cống mà không cần phải bơm. Nước lấy vào ao chứa - lắng là nước biển qua cống hoặc bơm tuỳ theo mức thuỷ triều của vùng nuôi. Nếu độ mặn quá cao nước biển phải pha đấu với nước ngọt để hạ độ mặn theo yêu cầu của kỹ thuật nuôi. 

- Ao lắng cũng thường được lót bằng bạt HDPE hoặc PE chống thấm

140.1.3. Ao xử lý nước thải

Khu vực nuôi còn cần phải có ao xử lý nước thải, diện tích bằng 5 - 10% diện tích khu vực nuôi để xử lý nước ao nuôi sau mổi lần thay nước, xi phong đáy hoặc sau khi thu hoạch thành nước sạch không còn mầm bệnh mới được thải ra biển. 

140.1.4. Hệ thống cung cấp Oxy (giàn quạt nước):

Thường có 2 loại giàn cánh đập nước và loại giàn quạt nhím. Tùy theo mô hình nuôi, cũng như mật độ thả nuôi mà bố trí số lượng cánh quạt nước đủ đảm bảo cung cấp oxy cho ao nuôi

Số lượng cánh quạt nước sử dụng  phụ thuộc từng giai đoạn phát triển của tôm

140.2. KỸ THUẬT CHĂM SÓC:

140.2.1. Cải tạo ao

Đối với ao nuôi củ phải tháo cạn nước sau đó dùng nước ngọt chà rửa lớp nhầy rong rêu quanh bờ và đáy ao

140.2.2. Cấp nước và xử lý hóa chất diệt khuẩn

Sau khi vệ sinh làm sạch ao nuôi tiến hành cấp nước (đạt tối thiểu 1,2-1,5m) và xử lý hóa chất diệt khuẩn, các loại hóa chất thường dùng: Thuốc tím (5-7ppm), VIKON A (1-1,5ppm), BKC (1-1,5ppm),,,

140.2.3. Gây màu nước

Màu nước có ý nghĩa rất lớn đối với ao nuôi tôm để :

- Làm tăng lượng ôxy hoà tan trong nước;

- Ổn định chất nước và làm giảm các chất độc trong nước;

- Làm thức ăn bổ sung cho tôm;

- Giảm độ trong của nước giúp cho tôm nuôi dễ tránh địch hại;

- Nâng nhiệt và ổn định nhiệt trong ao;

- Hạn chế tảo sợi và tảo đáy phát triển;

- Hạn chế các loại vi khuẩn gây bệnh phát triển, đảm bảo cân bằng sinh thái ao nuôi. 

Sau khi diệt khuẩn khoảng 2-3 ngày tiến hành gây màu nước, cụ thể như sau

3 ngày đầu sáng từ 7-8 giờ xử lý Đôlômít (10-15ppm), từ 9-10 giớ bổ sung khoáng vi lượng (0,5-1ppm), NPK, DAP (1-2ppm)

140.2.4. Thả giống

Các chỉ tiêu chất lượng nước trước khi thả giống:

Độ mặn 25-28‰

Độ trong 45-40cm

Độ kiềm 80-120mg/lít

Màu nước; xanh chuối non, bả trà, hồng phấn

- Nguồn gốc giống: Chọn những cơ sở cung cấp giống có uy tín, chất lượng

- Đặc điểm: Đồng đều, khỏe mạnh, màu sắc tươi sáng, không dị hinh, dị tật, bơi lội nhanh nhẹn,,,

Giống phải được kiểm dịch PCR đảm bảo không bị nhiểm các dịch bệnh như MBV, đốm trắng, đầu vàng, hội chứng taura,,,,

- Mật độ thả: Tùy theo quy mô đàu tư mà có mật độ thả phù hơp, thông thường mật độ thả từ 80-150con/m2
- Thời điểm thả giống vào lúc mát mẻ nhất trong ngày, thường sáng sớm 6-7 giờ, hoặc chiều tôi 17-18 giờ

140.2.5. Cho ăn

Thức ăn sử dụng chủ yếu là thức ăn công nghiệp. Lượng thức ăn sử dụng hằng ngày tùy từng giai đoạn phát triển của tôm, ngoài ra còn phụ thuộc vào sự biến động của các yếu tố môi trường, thời tiết cũng như tình trạng sức khỏe của tôm.

Thường cho ăn ngày 4 lần sáng 7 giờ, trưa 11 giờ, chiều 16 giờ, tối 20 giờ

Sử dụng sàn ăn (diện tích 0,5m2), 1 cái/ 1600m2 để kiểm tra lượng thức ăn mà tôm đả sử dụng để có biện pháp tăng giảm cho lần ăn tiếp theo, 

Định kỳ sử dụng phối hợp các loại thức ăn bổ sung nhằm tăng cường sức đề kháng, tăng chuyển hóa thức ăn, phòng bệnh như VTM C, VTM tổng hợp, men tiêu hóa, thảo dược, kháng sinh,,,,

140.2.6. Quản lý chất lượng nước và dịch bệnh

- Hằng ngày kiểm tra các yếu tố môi trường, ghi vào nhật ký theo dỏi hằng ngày để có biện pháp điều chỉnh kịp thời đảm bảo thích ứng với sự phát triển bình thường của tôm nuôi như;

pH sáng 7,9-8,2, chiều 8,0-8,5, Độ kiềm 80-130mg/lít, độ trong 25-45cm, NH3 < 0,3mg/lít, H2S < 0. 05mg/lít, Oxy hòa tan > 4mg/lít, độ mặn 15-25‰

- Định kỳ bón vôi CaCO3, Đôlômít (15-20ppm), Khoáng vi lượng (2-3ppm), men vi sinh, giúp ổn định môi trường ao nuôi. 

- Định kỳ luân phiên sử dụng các hóa chất diệt khẩn như VIKON A, Oxytetracilin, BKC, IODIN,.. . nhằm hạn sự phát triển dịch bệnh. 

Định kỳ xi phong đáy kết hợp thay nước nhằm loai bỏ phân tôm, thức ăn dư thừa, ra khỏi ao nuôi đảm bảo nền đáy luôn sạch sẻ. 


- Hằng ngày phải theo dõi tình trạng sức khỏe tôm, định kỳ lấy mẩu cân đo trọng lượng, chiều dài để đánh giá tốc độ tăng trưởng của tôm nuôi. 
